CHƯƠNG 4: OXYGEN – KHÔNG KHÍ
A- LÝ THUYẾT
I. TÍNH CHẤT CỦA OXYGEN
1. Tính chất vật lý
Khí oxygen là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí. Oxygen hóa lỏng ở - 183oC. Oxygen lỏng có màu xanh nhạt.
2. Tính chất hóa học
a. Tác dụng với phi kim
S       +     O2           SO2
C      +     O2          CO2
2H2  +     O2           2H2O
4P    +    5O2         2P2O5
b. Tác dụng với kim loại (trừ Au, Ag, Pt)
3Fe   +   2O2        Fe3O4
4Al   +   3O2       2Al2O3
2Zn   +   O2         2ZnO
c. Tác dụng với hợp chất
CH4    +  2O2       CO2   +   2H2O
II. SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP
1. Sự oxi hóa
Sự tác dụng của oxygen với một chất là sự oxi hóa.
VD: S       +     O2           SO2
3Fe   +   2O2        Fe3O4
2. Phản ứng hóa hợp
Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
VD: 4Al   +   3O2       2Al2O3
2Zn   +   O2         2ZnO





III. OXIDE
Oxide là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxygen.
	Phân loại
	Ví dụ
	Đọc tên
	Tổng quát

	Oxide
	Oxit axit (acidic oxide )
(Oxide của phi kim)
	CO
	Carbon oxide
	Tên phi kim       +        oxide
    (Tiền tố - PK)  (Tiền tố - O)
1 – mono
2 – di
3 – tri
4 – tetra
5 – penta
Theo quy tắc giản lược nguyên âm: 
mono + oxide = 	monoxide, 
penta + oxide = pentoxide

	
	
	SO2
	Sulfur dioxide 
(Lưu huỳnh đioxit)
	

	
	
	N2O5
	Dinitrogen pentoxide
	

	
	
	P2O3
	Diphosphorus trioxide
	

	
	
	P2O5
	Diphosphorus pentoxide
	

	
	Oxit bazo –basic oxide
(Oxide của kim loại)
	Al2O3
	Aluminium oxide
	Tên kim loại + oxide
                 (kèm hóa trị)  

	
	
	CaO
	Calcium oxide
	

	
	
	FeO
	Iron (II) oxide
	

	
	
	Fe2O3
	Iron (III) oxide
	

	
	
	CuO
	Copper (II) oxide
	


IV. ĐIỀU CHẾ KHÍ OXYGEN – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
Trong phòng thí nghiệm, khí oxygen được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxygen và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3
2KMnO4        K2MnO4   +   O2↑   +   MnO2
  	 2KClO3          2KCl        +   3O2↑
→ Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó có một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.
V. KHÔNG KHÍ SỰ CHÁY
· Không khí là 1 hỗn hợp khí trong đó oxygen chiếm khoảng 1/5 về thể tích ( chính xác là khoảng 21% về thể tích kk) phần còn lại là khí nitrogen.


· Các điều kiện phát sinh sự cháy: 
· Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy.
· Phải có đủ oxi cho sự cháy.
· Muốn dập tắt sự cháy ta cần thực hiện những biện pháp sau
· Hạ nhiệt độ của chất cần cháy xuống dưới nhiệt độ cháy.
· Cách li chất cháy với oxi.
MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
	Số proton
	Tên nguyên tố cũ
	Tên mới
	Kí hiệu hóa học
	Nguyên tử khối
	Hóa trị

	1
	Hidro
	Hydrogen
	H
	1
	I

	2
	Heli
	Helium
	He
	4
	

	3
	Liti
	Lithium
	Li
	7
	I

	4
	Beri
	Beryllium
	Be
	9
	II

	5
	Bo
	Boron
	B
	11
	III

	6
	Cacbon
	Carbon
	C
	12
	II, IV

	7
	Nito 
	Nitrogen
	N
	14
	II, III, IV…

	8
	Oxi
	Oxygen
	O
	16
	II

	9
	Flo
	Fluorine
	F
	19
	I

	10
	Neon
	Neon
	Ne
	20
	

	11
	Natri
	Sodium
	Na
	23
	I

	12
	Magie
	Magnesium
	Mg
	24
	II

	13
	Nhôm 
	Aluminium
	Al
	27
	III

	14
	Silic
	Silicon
	Si
	28
	IV

	15
	Photpho
	Phosphorus
	P
	31
	III, V

	16
	Lưu huỳnh 
	Sulfur
	S
	32
	II, IV, VI

	17
	Clo
	Chlorine
	Cl
	35.5
	I, …

	18
	Agon 
	Argon
	Ar
	39.9
	

	19
	Kali
	Potassium
	K
	39
	I

	20
	Canxi
	Calcium
	Ca
	40
	II

	.
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	24
	Crom
	Chromium
	Cr
	52
	II, III

	25
	Mangan
	Manganese
	Mn
	55
	II, IV, VII,…

	26
	Sắt 
	Iron
	Fe
	56
	II, III

	29
	Đồng 
	Copper
	Cu
	64
	I, II

	30
	Kẽm 
	Zinc
	Zn
	65
	II

	35
	Brom
	Bromine
	Br
	80
	I,…

	47
	Bạc 
	Silver
	Ag
	108
	I

	56
	Bari
	Barium
	Ba
	137
	II

	80
	Thủy ngân 
	Mercury
	Hg
	201
	I, II

	82
	Chì 
	Lead
	Pb
	207
	II, IV




HÓA TRỊ CỦA MỘT SỐ NHÓM NGUYÊN TỬ
	Tên nhóm (Tên cũ)
	Tên mới
	Công thức
	Hóa trị

	Hidroxit
	Hydroxide
	OH
	I

	Nitrat
	Nitrate
	NO3
	I

	Sunfat
	Sulfate
	SO4
	II

	Sunfit
	Sulfite
	SO3
	II

	Cacbonat
	Carbonate
	CO3
	II

	Photphat
	Phosphate
	PO4
	III



B- BÀI TẬP
TÍNH CHẤT CỦA OXYGEN
 Câu 1: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: kim loại, phi kim, rất hoạt động, phi kim rất hoạt động, hợp chất
Khí oxygen là một đơn chất ..................................................... Oxygen có thể phản ứng hóa học với nhiều…………………………………. , ……………………………………………………..
Câu  2: Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxygen là một đơn chất rất hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao)
Câu 3: Butane có công thức C4H10 khi cháy tạo ra khí carbonic và hơi nước, đồng thời tỏa nhiều nhiệt. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của butan.
Câu 4: Đốt cháy 12,4g phosphorus trong bình chứa 17g khí oxygen tạo thành diphosphorus pentoxide P2O5 (là chất rắn, trắng).
a. Phosphorus hay oxygen chất nào còn thừa và số mol chất còn thừa là bao nhiêu?
b. Chất nào được tạo thành? Khối lượng là bao nhiêu? (28,4g)
Câu 5:  Đốt cháy hoàn toàn 24kg than đá có chứa 0,5% tạp chất sulfur và 1,5% tạp chất khác không cháy được. Tính thể tích khí CO2 và SO2 tạo thành (ở điều kiện tiêu chuẩn). (43904 l; 84 lít)
Câu 6: Giải thích tại sao:
a) Khi nhốt một con dế mèn (hoặc con châu chấu) vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết.
b) Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá.
SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI
Câu 1: Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: một chất mới, sự oxi hóa, đốt nhiên liệu, sự hô hấp, chất ban đầu.
a. Sự tác dụng của oxygen với một chất là .................................
b. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có …………………………….... được tạo thành từ hai hay nhiều .................................................
c. Khí oxygen cần cho ... của người động vật và cần để ... trong đời sống và sản xuất.
Câu 2: Lập phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các kim loại magie Mg , kẽm Zn, sắt Fe, nhôm Al, biết rằng công thức hóa học các hợp chất tạo thành là MgS, ZnS, FeS, Al2S3. 
Câu 3: Tính thể tích khí oxygen cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan CH4 có trong 1m3 khi chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đo ở đktc. (1960 lít)
Câu 4: a) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi cho một cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút kín.
b) Vì sao khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại?
Câu 5: Hãy giải thích vì sao:
a. Khi càng lên cao thì tỉ lệ lượng oxygen trong không khí càng giảm?
b. Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxygen lại mãnh liệt hơn trong không khí?
c. Vì sao nhiều bệnh nhân bị khó thở và những người thợ lặn làm việc lâu dưới nước ... đều phải thở bằng khí oxygen nén trong bình đặc biệt?
OXIDE
Câu 1: Chọn từ thích hợp trong khung, điền vào ô trống trong các câu sau đây:
Oxide là ………………………. của ............................... nguyên tố, trong đó có một …………….... là …………………………………….. Tên của oxide là tên ………………………….... cộng với từ ..............................................



[bookmark: _GoBack]Câu 2: Đọc tên, viết công thức và phân loại các oxit sau:
	STT
	CÔNG THỨC
	TÊN GỌI
	PHÂN LOẠI

	1
	Li2O
	
	

	2
	Na2O
	
	

	3
	K2O
	
	

	4
	
	Magnesium oxide
	

	5
	
	Aluminium oxide
	

	6
	CaO
	
	

	7
	Cr2O3
	
	

	8
	CrO
	
	

	9
	MnO
	
	

	10
	MnO2
	
	

	11
	
	Iron (III) oxide
	

	12
	
	Iron (II) oxide
	

	13
	
	Copper (II) oxide
	

	14
	
	Zinc oxide
	

	15
	
	Silver oxide
	

	16
	BaO
	
	

	17
	
	Mercury (II) oxide
	

	18
	
	Lead (II) oxide
	

	19
	P2O5
	
	

	20
	SO2
	
	

	21
	
	Sulfur trioxide
	

	22
	NO2
	
	

	23
	CO2
	
	

	24
	
	Dinitrogen pentoxide
	

	25
	
	Carbon oxide
	

	26
	N2O
	
	

	27
	
	Nitrogen oxide
	

	28
	N2O3
	
	

	29
	SiO2
	
	

	30
	
	Copper (I) oxide
	


ĐIỀU CHẾ KHÍ OXYGEN – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
Câu 1: Tính số mol và số gam Potassium chlorate cần thiết để điều chế được:
a. 48g khí oxygen.
b. 49,58 lít khí oxygen(ở đktc).
Câu 2: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế Iron (II, III) oxide Fe3O4 bằng cách dùng oxygen hóa iron ở nhiệt độ cao.
a. Tính số gam iron và oxygen cần dùng để điều chế được 2,32g Iron (II, III) oxide ? (1,68g. 0,64g)
b. Tính số gam potassium permanganate (kali pemanganat) KMnO4 cần dùng để có được lượng oxygen dùng cho phản ứng trên, biết rằng khi nung nóng 2 mol KMnO4 thì thu được 1 mol O2. (6,32g)
KHÔNG KHÍ SỰ CHÁY
Câu 1: 
a. Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy trong oxygen.
b. Những điều kiện cần thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy là gì?
c. Muốn dập tắt ngọn lửa trên người hoặc ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước. Giải thích vì sao?
Câu 2: Mỗi giờ 1 người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5m3 không khí cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxygen có trong không khí đó. Như vậy thực tế mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình:
a. Một thể tích không khí là bao nhiêu?
b. Một thể tích khí oxygen là bao nhiêu? (0,84m3)
(Giả sử các thể tích khí được đo ở đktc, Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí)
LUYỆN TẬP
Câu 1: Hoàn thành các phương trình và phân loại phản ứng sau: 
1.     S    		+     	O2    	  	…………………………………………………………
2.     C   		+     	O2   	   	…………………………………………………………
3.     H2  		+     	O2   	  	…………………………………………………………  
4.     P   		+    	 O2  	   	…………………………………………………………
5.     Fe    	+     	O2    	  	…………………………………………………………
6.     Na   	+     	O2    	 	…………………………………………………………
7.     Al   	+     	O2  		  	…………………………………………………………
8.     Zn   	+     	O2   	  	…………………………………………………………
9.     CH4    	+     	O2   	  	…………………………………………………………
10.     KMnO4    			       …………………………………………………………
11.     KClO3   			       …………………………………………………………
12.     C4H10 	+ 	O2	       …………………………………………………………
13.     Methane       	+    	 khí oxygen 		    
……………………………………………………………………………………………….
14.     ….		+ 	…… 		     	Iron (II, III) oxide
……………………………………………………………………………………………….
15.     Potassium permanganate		      
……………………………………………………………………………………… ………
16.     Khí hydrogen  	+     	Khí oxygen   	  	
……………………………………………………………………………………………….
17.    …….  		+    	 Khí oxygen 	   	diphosphorus pentoxide
……………………………………………………………………………………………….
18.     …..   		+     	Khí oxygen    	  	zinc oxide
……………………………………………………………………………………………….
19.     Potassium chlorate  	  
………………………………………………………………………………………………
20.     …..   		+     	Khí oxygen    	  	aluminium oxide
……………………………………………………………………………………………..
21.  …………..  	     potassium chloride 	+ 	khí oxygen
……………………………………………………………………………………………..
22.     ……….  	+     	Khí oxygen   	  	khí carbonic
…………………………………………………………………………………………….
23.    Khí hydrogen  	+     	………   	  	Nước
…………………………………………………………………………………………….
24.     ………  	+     	Khí oxygen   	  	sulfur dioxide
……………………………………………………………………………………………
25.     ………………….		      Potassium manganate + 	Khí oxygen	+ 	……..
……………………………………………………………………………………… …….
Câu 2: Đốt cháy 6,2g phosphorus trong bình chứa 8,5g khí oxygen tạo thành diphosphorus pentoxide .
a. Phosphorus hay oxygen chất nào còn thừa và số mol chất còn thừa là bao nhiêu?
b. Chất nào được tạo thành? Khối lượng là bao nhiêu? 
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 25,2 g iron trong bình chứa khí O2.
a. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra.
b. Tính thể tích khí O2 (ở đktc) đã tham gia phản ứng trên.
c. Tính khối lượng KClO3 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được một thể tích khí O2 (ở đktc) bằng với thể tích khí O2  đã sử dụng ở  phản ứng trên. (6.72l, 24.5g)
Câu 4: Đốt cháy 2,4g Mg với 8g oxygen. Hãy cho biết:
a. Chất nào còn dư, khối lượng bao nhiêu?
b. Khối lượng sản phẩm tạo thành?
9

